Tuần học từ: 30/3/2020 – 04/4/2020
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

Môn: Sinh 6
A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

- Các bộ phận của hạt.

- Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm.

- Cách phát tán của quả – hạt.

- Những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán.

2. Kỹ năng:  

- Phân biệt được hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm trong thực tế.

- Quan sát cách phát tán của quả và hạt từ đó tạo điều kiện phù hợp cho sự phát tán của mỗi loại cây.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ chăm sóc thực vật.

- Biết cách lựa chọn và bảo quản hạt giống.
B. NỘI DUNG
I. Hạt và các bộ phận của hạt.

( Hạt gồm: 
- Vỏ
- Phôi 
- Chất dinh dưỡng (nằm ở lá mầm hoặc phôi nhũ)

( Phôi gồm: 

- Lá mầm

- Thân mầm

- Chồi mầm

- Rễ mầm

( Hạt 1 lá mầm là hạt mà phôi của hạt có 1 lá mầm

   Hạt 2 lá mầm là hạt mà phôi của hạt có 2 lá mầm

( Cây 2 lá mầm là cây phôi của hạt có 2 lá mầm

   Cây 1 lá mầm là cây phôi của hạt có 1 lá mầm.

[image: image1.jpg]i 311, Mg e 8 don d3 i v 1 42 g dibicrd
Pt 1.t

e —— Limin . wChd i
i T min : ) i

O Thin i - 8 ke 2Rt i i oo e



      
Hình 33.1 và 33.2  SGK Sinh học 6

Câu hỏi :

1. Em hãy nêu các bộ phận của hạt?
2. Cách để phân biệt hạt một lá mầm và hạt 2 lá mầm? 
3. Cho 3 ví dụ về hạt 1 lá mầm và 3 ví dụ về hạt 2 lá mầm?

4. Hãy cho biết những những cây nào thuộc cây một lá mầm, cây nào thuộc hai lá mầm: lúa, ngô, đậu phộng (lạc), bắp (ngô), dừa, ổi, nhãn, sầu riêng, chôm chôm, mít, bưởi.
II. Phát tán của quả và hạt
Các cách phát tán của quả và hạt: 

Phát tán: là hiện tượng quả và hạt bị chuyển đi xa nơi nó sống.

Dựa vào đặc điểm có thể chia làm 3 cách phát tán:

- Phát tán nhờ gió.

- Phát tán nhờ động vật.

- Tự phát tán.

- Ngoài ra còn có phát tán nhờ nước, nhờ con người.

 Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ gió: có cánh, có lông nhẹ để nhờ gió chuyển đi (quả chò, hạt hoa sữa).
 Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ động vật: 

- Quả có nhiều gai móc, lông dính để dễ bám vào lông, da của động vật.
- Quả có vỏ hạt cứng, ăn được, có hương thơm.
 Đặc điểm của quả và hạt tự phát tán: Khi chín, vỏ quả có thể tự tách ra để hạt bay đi xa.
Con người giúp rất nhiều cho sự phát tán của quả và hạt bằng các cách khác nhau:

- Vận chuyển quả và hạt tới các vùng miền trên đất nước.

- Xuất nhập khẩu quả và hạt từ đất nước này sang đất nước khác.

=> Con người góp phần vào việc duy trì nòi giống và tăng năng suất cây trồng.
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Hình 34.1 SGK Sinh học 6
Câu hỏi :

1. Có những cách phát tán nào của quả và hạt? 

2. Những đặc điểm của quả và hạt phù hợp với cách phát tán đó?

3. Con người làm thế nào để giúp quả và hạt phát tán đi xa hơn?

4. Hãy giải thích hiện tượng quả dưa hấu trên đảo của Mai An Tiêm?

5. Tại sao nông dân thường thu hoạch đỗ khi quả mới già?
C. DẶN DÒ

· Học sinh trả lời các câu hỏi, nộp giáo viên chậm nhất ngày 02/04/2020
· Học sinh làm trên Word rồi nộp bài theo lớp trên trang google classroom (mật khẩu giống tuần trước, nếu HS quên hoặc chưa biết liên hệ GVCN, hoặc GVBM cung cấp lại).

· Bài làm ghi rõ họ tên, lớp

· Các em cố gắng làm bài đầy đủ.
· Khi có thắc mắc, các em liên hệ với GVBM theo thông tin liên hệ sau :

	Họ tên GV
	Zalo
	Email
	Lớp phụ trách

	Thầy Hùng
	0933933279
	trananhhungtn2@gmail.com
	6/1, 6/2, 6/13

	Thầy Thống
	0948065094
	huuthong34@gmail.com
	6/3 đến 6/12
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